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THÔNG BÁO
Công khai kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục năm 2024

Năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh có 158 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông và giáo dục thường xuyên được đánh giá ngoài; trong đó có 42 trường mầm non, 58 
trường tiểu học, 34 trường trung học cơ sở (THCS), 02 trường tiểu học- trung học cơ sở 
(TH-THCS), 13 trường trung học phổ thông (THPT), 04 trường trung học cơ sở - trung học 
phổ thông (THCS-THPT) và 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 
(TT.GDNN-GDTX) được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Sau đây là danh 
sách các đơn vị được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục năm 2024 theo các 
huyện, thành phố:
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1 Mầm non Chân Lý Biên Hòa 1 414/QĐ-SGDĐT, 15/4/2024

2 Mầm non An Bình Biên Hòa 1 649/QĐ-SGDĐT, 04/6/2024

3 Mầm non Trảng Dài Biên Hòa 1 605/QĐ-SGDĐT, 24/5/2024

4 Mầm non Tân Hạnh Biên Hòa 2 677/QĐ-SGDĐT, 13/6/2024

5 Tiểu học Nguyễn Huệ Biên Hòa 3 206/QĐ-SGDĐT, 29/02/2024

6 Tiểu học Nguyễn An Ninh Biên Hòa 3 620/QĐ-SGDĐT, 28/5/2024

7 Tiểu học An Hảo Biên Hòa 3 1481/QĐ-SGDĐT, 31/10/2024

8 THCS Thống Nhất Biên Hòa 2 111/QĐ-SGDĐT, 05/02/2024

9 THCS Hùng Vương Biên Hòa 2 460/QĐ-SGDĐT, 24/4/2024

10 THCS Hòa Bình Biên Hòa 1 1629/QĐ-SGDĐT, 28/11/2024

11 THPT Trấn Biên Biên Hòa 3 428/QĐ-SGDĐT, 17/4/2024

12 TT.GDNN-GDTX Biên Hòa Biên Hòa 2 560/QĐ-SGDĐT, 15/5/2024

13 Mầm non Xuân Đông Cẩm Mỹ 1 117/QĐ-SGDĐT, 19/02/2024

14 Mầm non Xuân Tây Cẩm Mỹ 1 1664/QĐ-SGDĐT, 09/12/2024

15 Tiểu học Xuân Quế Cẩm Mỹ 2 421/QĐ-SGDĐT, 16/4/2024

16 THCS Ngô Quyền Cẩm Mỹ 3 405/QĐ-SGDĐT, 10/4/2024

17 THCS Sông Nhạn Cẩm Mỹ 2 942/QĐ-SGDĐT, 05/8/2024

18 THCS Xuân Bảo Cẩm Mỹ 2 941/QĐ-SGDĐT, 05/8/2024

19 Tiểu học Xuân Đông Cẩm Mỹ 2 1598/QĐ-SGDĐT, 21/11/2024
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20 THPT Võ Trường Toản Cẩm Mỹ 2 571/QĐ-SGDĐT, 17/5/2024

21 THPT Sông Ray Cẩm Mỹ 2 522/QĐ-SGDĐT, 09/5/2024

22 TT.GDNN-GDTX Cẩm  Mỹ Cẩm Mỹ 2 1167/QĐ-SGDĐT, 30/8/2024

23 Mầm non Hướng Dương Định Quán 2 1221/QĐ-SGDĐT, 16/9/2024

24 Mầm non Túc Trưng Định Quán 2 1268/QĐ-SGDĐT, 25/9/2024

25 Tiểu học Mạc Đĩnh Chi Định Quán 2 247/QĐ-SGDĐT, 13/3/2024

26 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Định Quán 2 244/QĐ-SGDĐT, 13/3/2024

27 Tiểu học Phú Ngọc B Định Quán 2 688/QĐ-SGDĐT, 18/6/2024

28 Tiểu học Kim Đồng Định Quán 3 789/QĐ-SGDĐT, 15/7/2024

29 Tiểu học Liên Ngọc Định Quán 2 1313/QĐ-SGDĐT, 02/10/2024

30 Tiểu học Liên Sơn Định Quán 2 1630/QĐ-SGDĐT, 28/11/2024

31 Tiểu học Võ Thị Sáu Định Quán 2 1679/QĐ-SGDĐT, 12/12/2024

32 THCS Túc Trưng Định Quán 2 312/QĐ-SGDĐT, 27/3/2024

33 THCS Trần Hưng Đạo Định Quán 2 1667/QĐ-SGDĐT, 10/12/2024

34 THCS-THPT Tây Sơn Định Quán 2 937/QĐ-SGDĐT, 05/8/2024

35 THPT Tân Phú Định Quán 2 1251/QĐ-SGDĐT, 23/9/2024

36 THPT Phú Ngọc Định Quán 2 1390/QĐ-SGDĐT, 16/9/2024

37 Mẫu giáo Thanh An Long Khánh 2 474/QĐ-SGDĐT, 02/5/2024

38 Mầm non Bảo Quang Long Khánh 2 475/QĐ-SGDĐT, 02/5/2024

39 Mầm non Sen Hồng Long Khánh 2 1647/QĐ-SGDĐT, 05/12/2024

40 Tiểu học Phú Bình Long Khánh 2 528/QĐ-SGDĐT, 10/5/2024

41 Tiểu học Lê Văn Tám Long Khánh 2 525/QĐ-SGDĐT, 10/5/2024

42 Tiểu học Hùng Vương Long Khánh 2 1068/QĐ-SGDĐT, 27/8/2024

43 THCS Bảo Quang Long Khánh 2 1220/QĐ-SGDĐT, 16/9/2024

44 THCS Chu Văn An Long Khánh 2 1720/QĐ-SGDĐT, 23/12/2024

45 THCS Hồ Thị Hương Long Khánh 3 1719/QĐ-SGDĐT, 23/12/2024

46 Mẫu giáo Suối Trầu Long Thành 2 213/QĐ-SGDĐT, 04/3/2024

47 Mầm non Lộc An Long Thành 2 878/QĐ-SGDĐT, 30/7/2024

48 Mầm non Tân Hiệp Long Thành 3 1127/QĐ-SGDĐT, 27/8/2024

49 Mầm non Thái Hiệp Thành Long Thành 2 1276/QĐ-SGDĐT, 26/9/2024
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50 Tiểu học An Phước Long Thành 2 1269/QĐ-SGDĐT, 25/9/2024

51 THCS Phước Thái Long Thành 2 91/QĐ-SGDĐT, 29/01/2024

52 THCS Tân Thành Long Thành 2 1069/QĐ-SGDĐT, 27/8/2024

53 THCS Nguyễn Đức Ứng Long Thành 2 1628/QĐ-SGDĐT, 28/11/2024

54 TT.GDNN-GDTX Long Thành Long Thành 2 559/QĐ-SGDĐT, 15/5/2024

55 Mầm non Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 2 75/QĐ-SGDĐT, 23/01/2024

56 Mầm non Hoa Sen Nhơn Trạch 2 74/QĐ-SGDĐT, 23/01/2024

57 Mầm non Phước Long Nhơn Trạch 2 1519/QĐ-SGDĐT, 05/11/2024

58 Mầm non Long Thọ Nhơn Trạch 2 1532/QĐ-SGDĐT, 07/11/2024

59 Tiểu học Phú Đông Nhơn Trạch 2 1023/QĐ-SGDĐT, 19/8/2024

60 Tiểu học Phú Thạnh Nhơn Trạch 2 1152/QĐ-SGDĐT, 29/8/2024

61 Tiểu học Phước An Nhơn Trạch 2 987/QĐ-SGDĐT, 12/8/2024

62 THCS Phú Thạnh Nhơn Trạch 2 1154/QĐ-SGDĐT, 29/8/2024

63 THCS Phước An Nhơn Trạch 2 973/QĐ-SGDĐT, 09/8/2024

64 Mầm non Phú Điền Tân Phú 2 406/QĐ-SGDĐT, 10/4/2024

65 Mầm non Phú Lâm Tân Phú 1 418/QĐ-SGDĐT, 16/4/2024

66 Mầm non Núi Tượng Tân Phú 2 392/QĐ-SGDĐT, 09/4/2024

67 Mầm non Phú Lập Tân Phú 2 558/QĐ-SGDĐT, 15/5/2024

68 Mầm non Đắc Lua Tân Phú 2 564/QĐ-SGDĐT, 16/5/2024

69 Mầm non Phú Thịnh Tân Phú 2 1530/QĐ-SGDĐT, 07/11/2024

70 Mầm non Minh Khai Tân Phú 2 1565/QĐ-SGDĐT, 14/11/2024

71 Mầm non Phú Xuân Tân Phú 2 1566/QĐ-SGDĐT, 14/11/2024

72 Mầm non Phú Lộc Tân Phú 2 1648/QĐ-SGDĐT, 05/12/2024

73 Mầm non Nam Cát Tiên Tân Phú 2 1645/QĐ-SGDĐT, 03/12/2024

74 Tiểu học Núi Tượng Tân Phú 2 419/QĐ-SGDĐT, 16/4/2024

75 Tiểu học Trần Quốc Toản Tân Phú 2 420/QĐ-SGDĐT, 16/4/2024

76 Tiểu học Phù Đổng Tân Phú 2 568/QĐ-SGDĐT, 17/5/2024

77 Tiểu học Phú Lập Tân Phú 2 757/QĐ-SGDĐT, 08/7/2024

78 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Tân Phú 2 1239/QĐ-SGDĐT, 23/9/2024

79 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Tân Phú 2 1238/QĐ-SGDĐT, 23/9/2024
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80 Tiểu học Kim Đồng Tân Phú 2 1548/QĐ-SGDĐT, 12/11/2024

81 THCS Hòa Bình Tân Phú 3 458/QĐ-SGDĐT, 24/4/2024

82 TH-THCS Nam Cát Tiên Tân Phú 2 790/QĐ-SGDĐT, 15/7/2024

83 PTDTNT liên huyện TP-ĐQ Tân Phú 2 721/QĐ-SGDĐT, 27/6/2024

84 THCS Quang Trung Tân Phú 2 1034/QĐ-SGDĐT, 21/8/2024

85 THCS Tà Lài Tân Phú 2 1528/QĐ-SGDĐT, 07/11/2024

86 THPT Tôn Đức Thắng Tân Phú 2 970/QĐ-SGDĐT, 08/8/2024

87 THPT Đoàn Kết Tân Phú 3 1467/QĐ-SGDĐT, 29/10/2024

88 THCS-THPT ĐăkLua Tân Phú 2 1466/QĐ-SGDĐT, 29/10/2024

89 THPT Thanh Bình Tân Phú 2 1649/QĐ-SGDĐT, 05/12/2024

90 TT.GDNN-GDTX Tân Phú Tân Phú 2 1289/QĐ-SGDĐT, 27/9/2024

91 Mầm non Gia Kiệm Thống Nhất 1 273/QĐ-SGDĐT, 19/3/2024

92 Mầm non Họa Mi Thống Nhất 1 473/QĐ-SGDĐT, 02/5/2024

93 Mầm non Quang Trung A Thống Nhất 2 601/QĐ-SGDĐT, 23/5/2024

94 Mầm non Tuổi Ngọc Thống Nhất 2 1286/QĐ-SGDĐT, 27/9/2024

95 Tiểu học Lê Qúy Đôn Thống Nhất 2 246/QĐ-SGDĐT, 13/3/2024

96 Tiểu học Nguyễn Du Thống Nhất 2 245/QĐ-SGDĐT, 13/3/2024

97  THCS Thăng Long Thống Nhất 2 576/QĐ-SGDĐT, 21/5/2024

98  THCS Lý Tự Trọng Thống Nhất 2 459/QĐ-SGDĐT, 24/4/2024

99 Mẫu giáo Tân Lập Trảng Bom 2 1435/QĐ-SGDĐT, 23/10/2024

100 Mẫu giáo Cây Gáo Trảng Bom 2 1436/QĐ-SGDĐT, 23/10/2024

101 Mẫu giáo Tân Thành Trảng Bom 2 1644/QĐ-SGDĐT, 03/12/2024

102 Tiểu học Tân Bình Trảng Bom 2 1153/QĐ-SGDĐT, 29/8/2024

103 Tiểu học Bình Minh Trảng Bom 2 988/QĐ-SGDĐT, 12/8/2024

104 Tiểu học Diên Hồng Trảng Bom 1 1706/QĐ-SGDĐT, 19/12/2024

105 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Trảng Bom 2 1693/QĐ-SGDĐT, 17/12/2024

106 Tiểu học Trần Phú Trảng Bom 2 1663/QĐ-SGDĐT, 09/12/2024

107 Tiểu học Ngũ Phúc Trảng Bom 1 1726/QĐ-SGDĐT, 23/12/2024

108 Tiểu học Lý Thường Kiệt Trảng Bom 1 1725/QĐ-SGDĐT, 23/12/2024

109 Tiểu học Đức Trí Trảng Bom 1 1675/QĐ-SGDĐT, 11/12/2024



5

ST
T Tên trường Huyện/  

thành phố

Cấp 
độ 

công 
nhận

Số Quyết định, ngày tháng 
năm ban hành

110 Tiểu học Trần Quý Cáp Trảng Bom 1 1724/QĐ-SGDĐT, 23/12/2024

111 Tiểu học Nguyễn Trãi Trảng Bom 2 1722/QĐ-SGDĐT, 23/12/2024

112 Tiểu học Tân Lập Trảng Bom 2 1723/QĐ-SGDĐT, 23/12/2024

113 THCS Trịnh Hoài Đức Trảng Bom 2 73/QĐ-SGDĐT, 23/01/2024

114 THCS Nguyễn Hữu Cảnh Trảng Bom 2 686/QĐ-SGDĐT, 17/6/2024

115 THCS Nguyễn Thượng Hiền Trảng Bom 2 700/QĐ-SGDĐT, 21/6/2024

116 THCS Huỳnh Văn Nghệ Trảng Bom 2 1240/QĐ-SGDĐT, 23/9/2024

117 THCS Võ Nguyên Giáp Trảng Bom 2 1170/QĐ-SGDĐT, 30/8/2024

118 THCS Lê Đình Chinh Trảng Bom 2 1411/QĐ-SGDĐT, 21/10/2024

119 TH-THCS Trần Quốc Tuấn Trảng Bom 2 1551/QĐ-SGDĐT, 13/11/2024

120 THCS Nguyễn Bá Ngọc Trảng Bom 2 1550/QĐ-SGDĐT, 13/11/2024

121 THCS Quang Vinh Trảng Bom 2 1559/QĐ-SGDĐT, 14/11/2024

122 THCS Minh Đức Trảng Bom 1 1549/QĐ-SGDĐT, 13/11/2024

123 THCS Hòa Bình Trảng Bom 1 1668/QĐ-SGDĐT, 10/12/2024

124 THPT Ngô Sĩ Liên Trảng Bom 2 615/QĐ-SGDĐT, 28/5/2024

125 THCS-THPT Bàu Hàm Trảng Bom 2 1671/QĐ-SGDĐT, 10/12/2024

126  Mầm non Vĩnh Tân Vĩnh Cửu 3 687/QĐ-SGDĐT, 18/6/2024

127 Mầm non Họa Mi Vĩnh Cửu 3 653/QĐ-SGDĐT, 07/6/2024

128 Mầm non Thiện Tân Vĩnh Cửu 2 1678/QĐ-SGDĐT, 12/12/2024

129 Tiểu học Kim Đồng Vĩnh Cửu 2 685/QĐ-SGDĐT, 17/6/2024

130 Tiểu học Cây Gáo A Vĩnh Cửu 2 1279/QĐ-SGDĐT, 26/9/2024

131 Tiểu học Cây Gáo B Vĩnh Cửu 3 1373/QĐ-SGDĐT, 14/10/2024

132 Tiểu học Thiện Tân Vĩnh Cửu 2 1465/QĐ-SGDĐT, 29/10/2024

133 Tiểu học Thạnh Phú Vĩnh Cửu 2 1471/QĐ-SGDĐT, 30/10/2024

134 Tiểu học Tân Triều Vĩnh Cửu 2 1459/QĐ-SGDĐT, 28/10/2024

135 Tiểu học Bình Hòa Vĩnh Cửu 2 1460/QĐ-SGDĐT, 28/10/2024

136 Tiểu học Sông Mây Vĩnh Cửu 2 1581/QĐ-SGDĐT, 18/11/2024

137 Tiểu học Tân Phú Vĩnh Cửu 2 1547/QĐ-SGDĐT, 12/11/2024

138 Tiểu học Bàu Phụng Vĩnh Cửu 2 1582/QĐ-SGDĐT, 18/11/2024

139 THCS Mã Đà Vĩnh Cửu 2 112/QĐ-SGDĐT, 05/02/2024
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140 THCS Thạnh Phú Vĩnh Cửu 1 1326/QĐ-SGDĐT, 04/10/2024

141 THPT Vĩnh Cửu Vĩnh Cửu 3 527/QĐ-SGDĐT, 10/5/2024

142 THPT Trị An Vĩnh Cửu 2 752/QĐ-SGDĐT, 04/7/2024

143 THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ Vĩnh Cửu 2 1219/QĐ-SGDĐT, 12/9/2024

144 TT.GDNN-GDTX Vĩnh Cửu Vĩnh Cửu 2 267/QĐ-SGDĐT, 18/3/2024

145 Mầm non Xuân Phú Xuân Lộc 2 695/QĐ-SGDĐT, 19/6/2024

146 Mầm non Xuân Lộc Xuân Lộc 2 689/QĐ-SGDĐT, 18/6/2024

147 Mầm non Bình Hòa Xuân Lộc 2 690/QĐ-SGDĐT, 18/6/2024

148 Tiểu học Xuân Tâm 1 Xuân Lộc 2 384/QĐ-SGDĐT, 09/4/2024

149 Tiểu học Phù Đổng Xuân Lộc 3 359/QĐ-SGDĐT, 02/4/2024

150 Tiểu học Hùng Vương Xuân Lộc 2 457/QĐ-SGDĐT, 24/4/2024

151  Tiểu học Triệu Thị Trinh Xuân Lộc 2 540/QĐ-SGDĐT, 13/5/2024

152 Tiểu học Hòa Hiệp Xuân Lộc 2 652/QĐ-SGDĐT, 05/6/2024

153 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Xuân Lộc 3 704/QĐ-SGDĐT, 21/6/2024

154 Tiểu học Xuân Hòa Xuân Lộc 3 1224/QĐ-SGDĐT, 18/9/2024

155 Tiểu học Lê Văn Tám Xuân Lộc 2 1692/QĐ-SGDĐT, 17/12/2024

156 Tiểu học Lê Hồng Phong Xuân Lộc 3 1705/QĐ-SGDĐT, 19/12/2024

157 THPT Xuân Thọ Xuân Lộc 2 796/QĐ-SGDĐT, 16/7/2024

158 THPT Xuân Hưng Xuân Lộc 2 1710/QĐ-SGDĐT, 20/12/2024

Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng 158 đơn vị được công nhận đạt kiểm định chất 
lượng giáo dục năm 2024; mong muốn cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị không 
ngừng phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục để đơn vị được công nhận đạt cấp 
độ cao hơn trong những năm tiếp theo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng GDĐT;
- Các TT.GDNN-GDTX;
- Các trường THPT, PT nhiều cấp học;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNQLCL.

GIÁM ĐỐC

Trương Thị Kim Huệ
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